    UBND HUYỆN THANH HÀ                            ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 
TRƯỜNG THCS THANH BÍNH                                                     MÔN: SINH HỌC

                                                                                  Thời gian làm bài : 150 phút

                                                                                  (Đề này gồm 6 câu, 02 trang)

	Số phách

(Do trưởng phòng GD&ĐT ghi)
	Người ra đề

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Xác nhận của Ban giám hiệu

(Ký tên, đóng dấu)

	
	
	


 ……………………...............................Phần phách......................................................

	Số phách

(Do trưởng phòng GD&ĐT ghi)

	


ĐỀ BÀI

Câu 1 (1,5 điểm)

 a. ADN có những tính chất gì để thực hiện được chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền?
b. Nêu các điểm giống nhau và khác nhau giữa Gen với ADN  
Câu 2 (2,0 điểm)

a. Tại sao nói sự kết hợp ba quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh là cơ chế đảm bảo sự duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của các loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể?

b. Ở thực vật, muốn xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội ta làm như thế nào?

Câu 3 (1 điểm)
Có 2 loài cây đang cùng sinh trưởng và phát triển tốt. Một loài chỉ sinh sản hữu tính, một loài chỉ sinh sản vô tính. Một triệu năm sau loài nào có nguy cơ tuyệt chủng cao hơn? Vì sao? 
Câu 4 (1,5 điểm)

  
Ở lúa, tính trạng thân cao (A), thân thấp (a), chín muộn (B), chín sớm (b), hạt dài (D), hạt tròn (d). Các gen trên phân li độc lập. Cho thứ lúa dị hợp tử về cả 3 tính trạng trên lai với lúa đồng hợp tử về tính trạng thân cao, dị hợp tử về tính trạng chín muộn và hạt tròn. Không kẻ bảng, hãy xác định
a. Số loại và tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1
b. Số loại và tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1
c. Tỉ lệ loại kiểu gen dị hợp tử về cả 3 cặp gen ở F1
	



…………………….............................Phần phách........................................................
Câu 5 (2 điểm)

XÐt mét cÆp gen Bb cña c¸ thÓ P. Mçi gen ®Òu dµi 5100Ao. Gen B cã sè A = 20% tæng sè nucleotit cña gen. Gen b cã sè nuclª«tit mçi lo¹i b»ng nhau.

     a. TÝnh sè nuclª«tit mçi lo¹i cña gen B vµ gen b.

     b. Cho P t¹p giao víi nhau. T×m sè nuclª«tit mçi lo¹i trong mçi lo¹i tæ hîp F1?
Câu 6 (2 điểm)
Một nhóm tế bào sinh dục sơ khai chứa 720 NST đơn, các tế bào này phân chia liên tiếp một số đợt bằng nhau. Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào bằng số lượng NST đơn trong bộ NST đơn bội của loài. Các tế bào tạo ra đều trở thành tế bào sinh tinh trùng giảm phân cho các tinh trùng, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10%. Khi giao phối với cá thể cái đã tạo nên các hợp tử với tổng số NST đơn là 4608. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%. Biết cứ 1 trứng thụ tinh với 1 tinh trùng cho 1 hợp tử.
a. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài
b. Số lượng tế bào sinh dục sơ khai và số tế bào sinh tinh trùng?

c. Để hoàn tất quá trình thụ tinh cần phải có bao nhiêu tế bào sinh trứng?
Hết
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	Số phách
(Do Trưởng phòng

GD&ĐT ghi)
	Người ra đề
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Xác nhận của Ban giám hiệu
(Ký tên, đóng dấu)

	
	
	


………………………………………………Phần phách………………………………………….


                         
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1,5 đ)
	a. (0,75 điểm)

	
	* Tính chất của ADN để đảm bảo cho nó thực hiện được chức năng:

- ADN là cấu trúc mang gen: gen mang thông tin quy định cấu trúc của phân tử Prôtêin do đó ADN là nơi lưu trữ thông tin di truyền 
- ADN có đặc tính tự nhân đôi đúng mẫu:

  +Trong nguyên phân: Hai phân tử ADN con được tạo thành qua quá trình tự nhân đôi  sẽ đi vào hai tế bào con, như vậy thông tin di truyền đã được truyền đạt qua các thế hệ TB 

  + Trong giảm phân: Hai phân tử ADN con được tạo thành qua quá 

trình tự nhân đôi  sẽ đi vào các giao tử, rồi hợp tử trong quá trình thụ tinh, như vậy thông tin di truyền đã được truyền đạt qua các thế hệ cơ thể 
	0,25
0,25

0,25

	
	b. (0,75 điểm)

	
	* Nêu các điểm giống nhau và khác nhau giữa Gen với ADN  

- Giống nhau và khác nhau giữa Gen với AND: 

 + Gen với ADN giống nhau đều là cấu tạo từ 4 loại Nucleotit: A,T,G và X. 

+ Đều có cấu trúc 2 mạch xoắn lại và có liên kết giữa các Nucleotit trên 2 mạch theo NTBS. 

- Khác nhau và khác nhau giữa Gen với AND: 

+ Gen có kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN.

+ Mỗi phân tử ADN chứa đựng nhiều gen.
	0,25

0,25

0,25

	



……………………………………….. …….Phần phách ……………….……………..…………..

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 2

(2 đ)
	a. (1 điểm)

	
	Ở các loài sinh sản hữu tính, cơ thể bắt đầu từ một tế bào gọi là hợp tử; qua quá trình nguyên phân, bộ NST lưỡng bội đặc trưng cho loài trong hợp tử được sao chép lại nguyên vẹn trong tất cả các tế bào của cơ thể. Khi giảm phân, số lượng NST giảm xuống còn n NST. Nhờ đó, khi thụ tinh bộ NST lưỡng bội của loài lại được phục hồi.
	1

	
	b. (1 điểm)

	
	Xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội ở thực vật:

 - Dùng  phép lai phân tích: Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn:

  + Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp.

  + Nếu kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp.

· Cho cá thể cần xác định tự thụ phấn:

  + Nếu đời con đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp.

  + Nếu đời con phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp.


	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3

(1 đ)
	Loài sinh sản vô tính có nguy cơ tuyệt chủng cao hơn vì:

- Loài sinh sản hữu tính trải qua quá trình nguyên phân và giảm phân, thụ tinh nên có khả năng tạo ra nhiều biến dị tổ hợp vô cùng phong phú. Qua quá trình lịch sử lâu dài điều kiện sống luôn thay đổi sẽ có những dạng biến đổi phù hợp với môi trường, thích nghi với môi trường và tồn tại. 

- Còn sinh sản vô tính chỉ trải qua quá trình nguyên phân nên thế hệ sau không thay đổi so với thế hệ trước. Môi trường sống luôn luôn thay đổi sẽ có một lúc nào đó nó không thích nghi và bị tuyệt chủng


	0,5

0,5

	Câu 4

(1,5đ)
	a. (0,75 điểm)
	

	
	-  Ta xét các phép lai độc lập

Aa x AA => AA : Aa => 100% thân cao
Bb x Bb => 1 BB : 2 Bb : 1 bb => 3 chín muộn : 1 chín sớm

Dd x dd => 1 Dd : 1 dd => 1 hạt dài : 1 hạt tròn

Vậy: + Số kiểu gen ở F​1 là: 2 . 3 . 2 = 12 (kiểu gen)

         + Tỉ lệ kiểu gen ở F1 là : (1:1). (1:2:1). (1:1) = 1 : 1 : 1 : 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 
	0,25
0,25

0,25

	
	b. (0,5 điểm)
	

	
	+ Số loại kiểu hình ở F1 là : 1 . 2 . 2 = 4 (kiểu hình)
+ Tỉ lệ kiểu hình ở F1 là : 1. (3 :1).(1 :1) = 3 : 3 : 1 : 1 
	0,25
0,25

	
	c. (0,25 điểm)
	

	
	Tỉ lệ loại kiểu gen dị hợp tử về 3 cặp gen ở F1 là : 

1/2. 2/4 . 1/2 = 1/8
	0,25

	Câu 5

(2 đ)
	a. (0,75 điểm)

	
	 + Sè Nu mçi gen lµ: 5100 : 3,4 x 2 = 3000
 + Sè nu mçi lo¹i cña gen b lµ: A = T = G = X = 3000 : 4 = 750

 + Sè nu mçi lo¹i cña gen B:

   A = T = 3000 x 20% = 600;  G = X = (3000 - 600 x 2) : 2 = 900 
	0,25
0,25
0,25

	
	b. (1,25 điểm)

	
	 P:                Bb     x    Bb

    GP           B; b            B; b 

    F1        1 BB   :   2Bb   :   1 bb
+ Tæ hîp BB:  A = T = 600 x 2 = 1200;  G = X = 900 x 2 = 1800.

             Bb:  A = T = 600 + 750 = 1350;  G = X = 900 + 750 = 1650.

             bb:  A = T = G = X = 750 x 2 = 1500.
	0,5

0,25

0,25

0,25

	Câu 6

(2 đ)
	a. (1 điểm)

	
	Gọi số tế bào sinh dục sơ khai là a (a: nguyên dương)

- Số NST đơn trong các tế bào sinh dục sơ khai là: 

a. 2n = 720 (NST)  (*)

- Số tinh trùng tạo ra sau giảm phân là:  4a.2n (tinh trùng)

- Số hợp tử tạo thành sau quá trình thụ tinh: 0,1. 4a.2n (hợp tử)

- Số NST chứa trong các hợp tửu là: 0,1. 4a.2n . 2n = 4608 

Thay (*) vào phương trình ta có: 0,1.4.2n . 720 = 4608

                                                    ( 2n = 16 ( n = 4 => 2n = 8

Vậy bộ NST lưỡng bội của loài là 2n = 8
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b. (0,5 điểm)

	
	- Số tế bào sinh dục sơ khai là: 720 : 8 = 90 (tế bào)

- Số tế bào sinh tinh là: 90 . 24 = 1440 (tế bào)
	0,25
0,25

	
	c. (0,5 điểm)
	

	
	- Số hợp tử là: 4608 : 8 = 576 (hợp tử)
- Để hoàn tất quá trình thụ tinh trên cần số lượng tế bào sinh trứng là: 576 . 100 : 50 = 1152 
	0,25
0,25


Số phách


(Do Trưởng phòng


GD&ĐT ghi)








